	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục XXX
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng
tối đa
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ
pháp lý 
đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính FPT Elead
	Bộ
	670
	
	Cài phần mềm đồ họa Autocad, phần mềm quản lý đất đai, Arcgis 10.X, MapFnfor,

	2
	Bộ thiết bị lưu trữ bảo mật dữ liệu
	Bộ
	4
	
	Bảo mật và lưu trữ  dữ liệu

	3
	Tủ sấy Bossmen SMD10(A)
	Cái
	2
	
	Lưu trữ, sấy khô đĩa từ để bảo quản đĩa từ tăng tuổi thọ

	4
	Hệ thống thiết bị mạng
	Hệ thống
	4
	
	Phát wifi và điều khiển đường truyền dữ liệu toàn hệ thống

	5
	Linh kiện nâng cấp máy chủ (server)
	Bộ
	15
	
	Thiết bị dùng để sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu
 về kế toán và csdl đất đai, bản đồ

	6
	Máy chủ cơ sở dữ liệu (Server)
	Bộ
	15
	
	Cài đặt và truyền tải dữ liệu phần mềm thuộc ngành quản lý đất đai

	7
	Máy in A0 HP Designjet T1300 44 in PS
	Cái
	12
	
	In bản đồ khổ lớn, theo nhu cầu công việc

	8
	Máy photocopy A0 AFICIOMP W 2401
	Cái
	12
	
	Photo bản đồ khổ lớn, theo nhu cầu công việc

	9
	Máy in A3 HP 
	Cái
	60
	
	In giấy chứng nhận

	10
	Máy scan A3 
	Cái
	40
	
	Scan giấy chứng nhận và hồ sơ lưu trữ

	11
	Máy scan A4 HP ScanJet Pro 
	Cái
	40
	
	Scan hồ sơ lưu trữ số lượng nhiều, hiệu suất nhanh

	12
	Máy toàn đạc điện tử Topcon
	Bộ
	24
	
	Đo đạc địa chính

	13
	Bộ gương máy toàn đạc
	Cái
	4
	Theo thực tế
	Đo đạc địa chính

	14
	Máy kinh vĩ điện tử
	Cái
	12
	
	Đo đạc địa chính

	15
	Máy định vị GPS
	Cái
	12
	
	Đo đạc địa chính

	16
	Máy in kim A3
	Cái
	2
	
	In bìa hồ sơ lưu trữ số lượng lớn (Theo thực tế phát sinh)

	II
	Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường
	
	
	
	

	17
	Thiết bị thu mẫu bụi khí thải đẳng tốc Tecora
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	18
	Máy sắc ký ion IC
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	19
	Máy đo dầu hồng ngoại
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	20
	Máy AAS
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	21
	Máy ICP-OES
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	22
	Máy sắc ký khí GC 
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	23
	Máy sắc ký khí GC/MS
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	24
	Máy sắc ký khí GC/MS/MS
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	25
	Máy vi tính  Server
	Cái
	6
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	26
	Bộ lưu điện cho máy chủ (UPS for Server + Network (2KVA) 
SANTAK
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	27
	Màn hình 49” (LCD 49" for displaying information LG 49LF630T)
	Cái
	6
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	28
	Hệ thống điện đi kèm Power box Sino, 01 MCB 2P 64A Sino, 04 MCB 32A for Rack Sino, 01MCB 16A for aircont Sino, 01 MCB 16A lighting Sino, 01 MCB 16A for power outlet Sino, 02 MCB 16A backup Sino, Accessories…
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	29
	Máy lạnh tủ đứng RTS 100 công suất 10 HP
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	31
	Hệ thống điện năng lượng mặt trời
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	32
	Hệ thống chống sét cảm ứng
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	33
	Hệ thống thang nâng tải
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	35
	Thiết bị thu mẫu bụi thể tích cao HV500
	Cái
	7
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	36
	Thiết bị đo vận tốc gió Testo 425
	Cái
	8
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	37
	Thiết bị đo đa năng Testo 435-4 (thiết bị đo ánh sáng, vận tốc gió, áp suất nhiệt độ)
	Cái
	8
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	38
	Thiết bị đo hướng gió, tốc độ gió
	Cái
	8
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	39
	Máy đo độ ồn kỹ thuật số (Rion) 
	Cái
	7
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	40
	Bơm thu mẫu khí lưu lượng thấp Sensidyne
	Cái
	21
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	41
	Máy đo nhanh chỉ tiêu bụi
	Cái
	4
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	42
	Chuẩn ồn
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	43
	Chuẩn ẩm
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	44
	Chuẩn lưu lượng
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	45
	Máy đo 3 thông số pH, độ mặn, độ dẫn điện tại hiện trường. 
	Cái
	12
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	46
	Máy đo độ mặn, độ dẫn DO
	Cái
	7
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	47
	Máy đo clo dư
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	48
	Máy đo lưu lượng nước thải,  dạng kênh hở
	Cái
	9
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	49
	Máy đo lưu lượng nước thải, cổng nước dạng kín
	Cái
	9
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	50
	Thiết bị đo nhanh khí thải Testo 350
	Cái
	6
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	51
	Thiết bị thu mẫu bụi thể tích cao
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	52
	Thiết bị thu mẫu (khí) chất hữu cơ ESC (Univos)
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	53
	Máy phát điện
	Cái
	5
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	54
	Máy định vị
	Cái
	8
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	55
	Bộ dụng cụ thu mẫu bùn trầm tích 
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	56
	Bộ dụng cụ khoan lấy mẫu đất 
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	57
	Bơm lấy mẫu nước mặt
	Cái
	5
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	58
	Bộ lấy mẫu nước Windaus 3 lít
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	59
	Thiết bị lấy mẫu nước - Windaus  5 lít
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	60
	Máy đo độ sâu
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	61
	Bơm lấy mẫu nước dưới đất 
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	62
	Thước đo mực nước dưới đất 
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	63
	Máy ảnh KTS Canon 
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	64
	Máy đo khoảng cách Leica 
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	65
	Cân phân tích
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	66
	Cân kỹ thuật
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	67
	Cân sấy ẩm 
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	68
	Máy đo pH 
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	69
	Máy đo DO
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	70
	Máy đo EC, TDS, độ mặn
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	71
	Robot tự động phân tích BOD
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	72
	Thiết bị phá mẫu COD
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	73
	Máy chuẩn độ điện thế
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	74
	Bếp cách thủy
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	75
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	76
	Máy ly tâm
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	77
	Bể siêu âm
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	78
	Máy rửa dụng cụ
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	79
	Hệ thống lọc chân không
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	80
	Bơm chân không
	Cái
	4
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	81
	Máy lắc mẫu
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	82
	Tủ sấy
	Cái
	6
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	83
	Tủ sấy chân không
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	84
	Tủ nung
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	85
	Tủ hút hơi axít
	Cái
	6
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	86
	Tủ ủ BOD
	Cái
	6
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	87
	Máy so màu UV-VS
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	88
	Tủ lạnh lưu mẫu
	Cái
	6
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	89
	Tủ lạnh lưu hóa chất
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	90
	Máy cất nước 2 lần
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	91
	Máy nghiền mẫu
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	92
	Tủ lưu điện
	Cái
	4
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	93
	Nồi áp suất
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	94
	Máy lắc tròn
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	95
	Máy lắc ngang
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	96
	Tủ hút hơi dung môi
	Cái
	4
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	97
	Máy cô quay chân không
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	98
	Bộ chiết pha rắn
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	99
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	4
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	100
	Tủ ủ vinh 
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	101
	Tủ cấy vi sinh
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	102
	Kính hiển vi
	Cái
	4
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	103
	Kính hiển vi soi nổi có kết nối camera
	Cái
	3
	
	Phục vụ công tác quan trắc môi trường

	104
	Máy vi tính phục vụ công tác quan trắc, phân tích (core i7, chạy phần mềm Delf 3D, Mike 11, Mapinfor,Arcgis, Autocad…) 
	Cái
	90
	
	Phục vụ công tác quan trắc, phân tích

	105
	Máy scan 2 mặt, tốc độ cao để scan kết quả quan trắc, báo cáo số lượng nhiều
	Cái
	6
	
	Scan kết quả quan trắc, báo cáo số lượng nhiều

	III
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	
	
	
	

	106
	Tủ máy chủ phiến (Blade Chassis)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	107
	Hệ thống lưu trữ chính (SAN)
	Hệ thống
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	108
	Hệ thống sao lưu dự phòng (sử dụng đĩa cứng)
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	109
	Máy chủ ảo hóa dạng phiến 
	Bộ
	32
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	110
	Máy chủ quản lý tập trung (Domain Controler)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	111
	Máy chủ phân giải tên miền (DNS)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	112
	Máy chủ vận hành Cổng thông tin điện tử của Sở và các ứng dụng trên nền tảng web
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	113
	Máy chủ vận hành cơ sở dữ liệu tra cứu các phần mềm tài nguyên và môi trường cũ
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	114
	Thiết bị lưu trữ bằng băng từ
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	115
	Máy chủ vận hành tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	116
	Tủ RACK, PDU, KVM, Monitor
	Bộ
	5
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	117
	Thiết bị lưu điện
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	118
	Hệ thống chống sét lan truyền
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	119
	Hệ thống quản trị tập trung giám sát môi trường
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	120
	Máy lạnh 
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	121
	Tủ lưu trữ, bảo quản băng từ LTO
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	122
	Máy phát điện dự phòng 30KVA
	Cái
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	124
	Thiết bị chuyển mạch trung tâm
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	125
	Tường lửa bên trong hệ thống
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	126
	Thiết bị chuyển mạch cho các đơn phòng, đơn vị
	Bộ
	7
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	127
	Tường lửa bên ngoài hệ thống
	Hệ thống
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	128
	Hệ thống SAN Swith
	Hệ thống
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	129
	Cân bằng tải đường truyền Internet
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	130
	Hệ thống bảo mật dịch vụ Web
	Hệ thống
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	131
	Tủ máy chủ phiến (Blade Chassis)
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	132
	Hệ thống lưu trữ chính (SAN)
	Hệ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	133
	Hệ thống sao lưu dự phòng (sử dụng đĩa cứng)
	Hệ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	134
	Máy chủ ảo hóa dạng phiến 
	Bộ
	16
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	135
	Máy chủ quản lý tập trung (Domain Controler)
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	136
	Máy chủ phân giải tên miền (DNS)
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	137
	Máy chủ vận hành Cổng thông tin điện tử của Sở và các ứng dụng trên nền tảng web
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	138
	Máy chủ vận hành cơ sở dữ liệu tra cứu các phần mềm tài nguyên và môi trường cũ
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	139
	Thiết bị lưu trữ bằng băng từ
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	140
	Máy chủ vận hành tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	141
	Tủ RACK, PDU, KVM, Monitor
	Bộ
	3
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	142
	Thiết bị lưu điện
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	143
	Hệ thống chống sét lan truyền
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	144
	Hệ thống quản trị tập trung giám sát môi trường
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	145
	Máy lạnh chuyên dụng
	Bộ
	2
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	146
	Tủ lưu trữ, bảo quản băng từ LTO
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	147
	Máy phát điện dự phòng 30KVA
	Bộ
	1
	
	Phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	148
	Thiết bị chuyển mạch trung tâm
	Bộ
	1
	
	Phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	149
	Thiết bị chuyển mạch cho các đơn phòng, đơn vị
	Bộ
	1
	
	Phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	150
	Tường lửa bên trong hệ thống
	Bộ
	1
	
	Phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	151
	Tường lửa bên ngoài hệ thống
	Bộ
	1
	
	Phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	152
	Hệ thống SAN Swith
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	153
	Cân bằng tải đường truyền Internet
	Bộ
	1
	
	Phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	154
	Hệ thống bảo mật dịch vụ Web
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

	155
	Thiết bị quan trắc tự động nước ngầm
	Bộ
	1
	
	Phục vụ giám sát động thái nước dưới đất tự động trên địa bàn tỉnh

	156
	Bộ truyền thông không dây GMS/GPRS
	Bộ
	1
	
	Phục vụ giám sát động thái nước dưới đất tự động trên địa bàn tỉnh

	157
	Công trình bảo vệ thiết bị
	Bộ
	1
	
	Phục vụ giám sát động thái nước dưới đất tự động trên địa bàn tỉnh

	158
	Mô hình dự  báo ngập lụt
	Bộ
	1
	
	Quản lý tài nguyên nước và cảnh báo thiên tai
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